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Tôi đang hát.
• • •

Eg syng.
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Cô ấy đang vẫy tay.
• • •

Ho vinkar.
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Tôi đang vỗ tay.
• • •

Eg klappar.
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Thế bạn đang làm gì?
• • •

Kva gjer du?
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Cô ấy đang kéo cơ.
• • •

Ho strekkjer seg.
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Cô ta đang lắng nghe.
• • •

Ho lyttar.
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Anh ta đang kêu tôi.
• • •

Han ropar.
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Tôi đang trả lời.
• • •

Eg svarar.
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